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BÁO CÁO
	Thực trạng điều kiện cơ sở vật chất của Nhà Trường


I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tiền thân của trường là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng được thành lập tháng 2/1986 theo Quyết định của UBND Thành phố).
Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Trường nhận Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý của các cấp có thẩm quyền. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
1. Những đặc điểm chính của trường 
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch là một trong những trường chất lượng cao của ngành giáo dục nghề nghiệp thành phố, thực hiện nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa nghề gồm các lĩnh vực: Công nghệ, Kỹ thuật, Kinh tế, Tiếng Anh với đội ngũ giảng viên – giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề và cơ sở vật chất tốt đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
· Hiện nay trường đang từng bước đưa công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học hòa nhập với sự phát triển chung và từng bước chuẩn hóa kiến thức cho người dạy và người học, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
2. Chức năng nhiệm vụ của trường 
· Đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng nhu cầu của xã hội, có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, tự tạo được việc làm cho mình và cho xã hội.
· Thực hiện các nhiệm vụ về tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục, khoa học – công nghệ, quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
· Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính; quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
3.  Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động 
3.1.  Thuận lợi
· Được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của tổ chức Đảng các cấp, cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan quản lý chuyên môn trong việc hướng dẫn, hỗ trợ triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Có sự quan tâm, phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường để tổ chức các hoạt động, xây dựng và phát triển Trường một cách toàn diện, trong xã hội, uy tín của nhà trường đã được nâng lên qua việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội và các doanh nghiệp;
· Đa số đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường (CB-GV-NV) có năng lực, giàu kinh nghiệm, đoàn kết, chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề, một số cá nhân gắn bó từ những năm đầu hình thành Nhà trường, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực và chủ động đổi mới, sáng tạo xây dựng Nhà trường phát triển mạnh mẽ là nhân tố quan trọng nhất trong quá trình nâng cao chất lượng dạy và học của trường;
· Trường có diện tích rộng phù hợp cho việc bố trí khu học lý thuyết và thực hành riêng biệt, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, thoáng mát; các khoa đào tạo nghề trọng điểm được ưu tiên đầu tư thiết bị giảng dạy theo hướng hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại; Trường có vị trí thuận lợi, phương tiện giao thông công cộng dễ dàng đã góp phần không nhỏ cho việc thu hút số lượng lớn học sinh sinh viên (HSSV) của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đến học tại Trường. Nhà trường đang hình thành và xây dựng các khối công trình chức năng phục vụ học tập và các hoạt động khác của nhà trường phù hợp với mục tiêu đào tạo;
· Nhà trường chủ động thường xuyên tiếp nhận các thông tin nhu cầu nguồn lao động của xã hội và doanh nghiệp để phục vụ công tác đào tạo. Đa dạng hoá ngành đào tạo thể hiện sự gắn kết với thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu việc làm của người học và yêu cầu của người sử dụng;
· Đẩy mạnh tin học hóa công tác quản lý nhà trường đã giúp cho công tác chuyên môn của từng cá nhân, đơn vị được thuận lợi, thông tin trong toàn trường được thông suốt, nhanh chóng, kịp thời;
· Nhà trường đã từng bước xây dựng hệ thống quản trị Nhà trường phát triển trên cơ sở hạ tầng thông tin và công nghệ hiện đại, tạo điều kiện phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động nội bộ của trường, đặc biệt là hoạt động đào tạo (dạy – học – thực tập nghề), nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đến học sinh sinh viên, phụ huynh và doanh nghiệp,…;
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đã xây dựng và quản lý hệ thống theo chuẩn ISO 9001-2015, hoạt động đồng bộ và thống nhất xuyên suốt từ cấp đơn vị trực thuộc đến cấp trường. 
3.2. Khó khăn
·  Đội ngũ giảng viên còn thiếu so với quy mô đào tạo hiện nay của trường; giảng viên đầu ngành, đặc biệt là những người có học vị và chức danh cao chiếm tỷ lệ rất ít, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu chất lượng đào tạo ngày càng cao;
·  Cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ của trường cao đẳng công lập chưa đủ sức thu hút nhân tài, đặc biệt là đội ngũ CBQL, GV có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tế trong sản xuất; 
·  Mặc dù đã được quan tâm, ưu tiên đầu tư, song về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chỉ mới đáp ứng cơ bản các yêu cầu giảng dạy, chưa đa dạng về chủng loại, thiếu về số lượng, nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên công tác đầu tư trang bị cơ sở vật chất phải thực hiện thành nhiều đợt, nhỏ lẻ, một số phòng thực hành hiện nay vẫn chưa thể đáp ứng tiêu chí đồng bộ và hiện đại;
II.   TÌNH HÌNH TUYỂN SINH VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG
1. Tuyển sinh năm 2019:  5395 SV, trong đó:
· Trình độ cao đẳng:     3077 SV
· Trình độ trung cấp:    2318 SV
2.  Qui mô đào tạo hiện nay: 12.146 SV, trong đó:
· Trình độ cao đẳng:     7226 SV
· Trình độ trung cấp:      154 SV
3. Số lượng HSSV tốt nghiệp năm 2019: 2.559 SV, trong đó:
· Trình độ cao đẳng:     2405 SV
· Trình độ trung cấp:    4920 SV
III.   THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG:
1. Cơ sở vật chất hiện có: 
· Tổng diện tích đất toàn trường: 50.646,6 m2;
· Tổng diện tích xây dựng: 27.040 m2;
· Số phòng học lý thuyết: 87;
· Tổng diện tích phòng học lý thuyết: 6.756,1m2;
· Số xưởng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 97;
· Diện tích xưởng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 11.949m2; 
· Diện tích phòng làm việc: 2.943m2;
· Sân thể thao: 8.700m2;
· Vườn hoa, cây cảnh: 2.000 m2;
· Hội trường: 984 m2;
· Thư viện: 1.050 m²,  
· Thực hiện chủ trương đổi mới Giáo dục nghề nghiệp, Nhà trường đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hiện đại hóa các phòng học đáp ứng qui mô đào tạo, xây dựng một số phòng học diện tích lớn, giảng đường phục vụ nhu cầu tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đặc biệt là xây dựng Thư viện, tạo điều kiện cho giáo viên và HSSV có điều kiện nghiên cứu, học tập. Một số công trình mới đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng.
· Sân bóng đá cỏ nhân tạo, khu vui chơi  luyện tập TDTT, hội trường, phòng làm việc cho giảng viên, phòng thực hành thí nghiệm, ký túc xá…
· Hoàn thiện đưa vào sử dụng dự án nâng tầng khối thực hành Điện-Điện tử với diện tích sàn xây dựng là 2.037m2 tăng thêm 15 xưởng thực hành bằng nguồn vốn vay kích cầu.
· Hoàn thiện đưa vào sử dụng nâng tầng khối nhà C1
· Hoàn thiện và đưa vào sử dụng dự án Trung tâm đào tạo thang máy thang cuốn KONE bằng nguồn vốn tài trợ.
2. Đánh giá về thực trạng đất đai và diện tích sử dụng: 
2.1. Những điểm mạnh:
Hiện tại một số công trình đã hoàn thiện: Sân trường, sân thể thao, hội trường, phòng làm việc cho giáo viên, Thư viện, phòng thực hành thí nghiệm…
2.2.  Những hạn chế:
· Mặc dù nhà trường đã xây dựng một số dự án phát triển cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu phát triển trường trọng điểm, trường chất lượng cao giai đoạn 2018-2020  trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin nguồn lực tài chính để phát triển cơ sở vật chất theo định hướng của các chủ trương, chính sách của Đảng bộ và chính quyền Thành phố đối với Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM;
· Dù được cải tạo nâng cấp nhưng hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm  chưa được hiện đại hóa. Hệ thống phòng học chưa phù hợp nên chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo theo hệ tín chỉ. Dù đã cố gắng nhưng đến nay trường chưa có đủ các hệ thống phòng thực hành cho một số ngành học, như ở khoa Cơ khí chưa có phòng thí nghiệm đo lường kỹ thuật,….
· Diện tích sàn sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập tính bình quân trên đầu học sinh sinh viên vẫn chưa đảm bảo theo qui định. Trên 80% điện tích các xưởng thực tập chưa đủ rộng, chưa đảm bảo sự thông thoáng, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
· Còn thiếu phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập nên còn phải học ca đêm. Trên 85% diện tích nhà xưởng, lớp học, phòng làm việc được xây dựng từ năm 1965, do vậy qui mô và diện tích sử dụng phòng thí nghiệm, xưởng thực tập  chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học của trường chuyên đào tạo về kỹ thuật. Trang thiết bị đồ dùng dạy học còn thiếu và chưa đồng bộ.
3. Kế hoạch Chiến lược phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật giai đoạn 2021-2025.
          3.1. Mục tiêu:
- Tập trung đầu tư những công trình trọng điểm để đưa vào sử dụng bao gồm: Nhà xưởng, lớp học, phòng thực hành, phòng làm việc và cơ sở hạ tầng kỹ thuật phấn đấu đến năm 2021 hoàn thành các công trình xây dựng như: khu ký túc xá,  trung tâm công nghệ thông tin, khu nhà xưởng thực hành Khoa Cơ khí, khu hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp… tại cơ sở 390 Hoàng Văn Thụ, phường 04, quận Tân Bình. Từng bước xây dựng phân hiệu Củ Chi, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản xây dựng được các hạng mục: Khu Hành chính, lớp học, khu nhà xưởng thực hành, khu hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp, trung tâm công nghệ thông tin, khu ký túc xá, cơ sở hạ tầng và thảm cỏ, cây xanh…
- Từng bước phấn đấu đến năm 2021 tất cả các phòng học lý thuyết có diện tích sử dụng từ 67m2 ÷ 70m2, các giảng đường có diện tích sử dụng từ 150m2 ÷ 250m2 có sức chứa từ 130 ÷ 200 HS-SV, có từ 3 ÷ 5 giảng đường có diện tích sử dụng  > 400m2. Các phòng thí nghiệm có diện tích sử dụng > 100m2. Các xưởng thực tập chuyên ngành thực tập Cơ khí, Động lực có diện tích sử dụng từ 255m2 ÷ 400m2. Các xưởng thực tập chuyên ngành thực tập Điện - Điện tử, Điện lạnh, May - Thời trang có diện tích sử dụng từ 150m2 ÷ 200m2. Trung tâm truyền thông Thư viện phải đạt được diện tích  > 3.000m2.
- Xây dựng và phát triển các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành chất lượng cao đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành nghề của Trường.
- Tăng cường các hoạt động phục vụ đào tạo như: Thư viện, công tác dịch vụ học tập, ký túc xá,…
- Xây dựng hoàn thiện hạ tầng thông tin để xây dựng “Nhà  trường thông minh”.
- Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở tại Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
       3.2. Nhu cầu về nhà xưởng, phòng học 
- Để thực hiện thành công triết lý “Kiến tạo cơ hội để phát triển bền vững” và phấn đấu phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của thành phố và khu vực. Bên cạnh đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu phù hợp với tiêu chuẩn ngạch bậc, chức danh đảm nhiệm. Cần có một nền tảng cơ sở vật chất hoàn thiện với hệ thống lớp học, phòng thực hành, xưởng thực tập đủ về số lượng, đảm bảo về diện tích đáp ứng đầy đủ theo qui mô và nhu cầu đào tạo.
- Phấn đấu xây dựng mới đến năm 2025 và những năm tiếp theo đạt diện tích sàn xây dựng mới về nhà xưởng, lớp học tại hai cơ sở là 142.865m2 đáp ứng nhu cầu đào tạo theo quy mô của nhà trường
- Tại cơ sở 1: là 45.867,4m2. Cụ thể khối Cơ khí là:18.390 m2; khối Động lực là 11.585m2; khối Điện - Điện tử là 2.031,4m2; khối CNTT – Thư viện là 3.433m2; Khu lớp học lý thuyết là 1.134m2; ký túc xá là 7.998m2.
- Tại cơ sở 2 Xã Phú Hòa Đông , huyện Củ Chi: là 96.998m2 cụ thể: khối hành chính - lớp học 24.830m2; khối nhà xưởng thực hành 11.010m2; khối trung tâm nghiên cứu khoa học 9.545m2; khu thể dục thể thao 22.943m2; khối ký túc xá 17.920m2; khối nhà ăn phục vụ 8.050m2; khu nhà ở công vụ CB-GV-CNV là 2.700m2.
       3.3. Hệ thống chỉ tiêu về cải tạo và xây dựng mới hệ thống phòng học, phòng thực hành, xưởng thực tập tại các khoa nghề giai đoạn 2021-2025:

	Số TT
	Tên khoa nghề
	Năm 2019
	Năm 2020-2021
	Năm 2025

	
	
	Hiện có
	Cải tạo
	Trang bị mới
	Cải tạo
	Trang bị mới  
  (cơ sở 2)

	1
	Cơ khí
	8 xưởng
	14
	
	8
	8

	2
	Điện–Điện tử
	26 xưởng
	10
	10
	22
	22

	3
	CNTT
	16 phòng máy
	3
	2
	10
	10

	4
	Động Lực
	12 xưởng
	12
	
	8
	8

	5
	Nhiệt lạnh
	07 Phòng thực hành
	06
	3
	5
	5

	6
	May–Thời trang
	04 xưởng
	01
	
	03
	03

	7
	Khoa  xây dựng
	
	03
	02
	05
	04

	8
	Khoa KHCB
	02 phòng lab
	01
	
	02
	02

	9
	Logistic
	
	02
	
	04
	05

	10
	Phòng thí nghiệm
	01
	02
	
	04
	02

	11
	Phòng học Lý thuyết
	87
	8
	8
	10
	10


4. Đề xuất, kiến nghị:
              Đề nghị UBND Thành phố và các Sở ban ngành quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện các dự án của Nhà trường trong thời gian tới./.
	
Nơi nhận:	HIỆU TRƯỞNG
- Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM;
- Ban Giám hiệu;                                                                              (đã ký)
- Lưu: VT; P.TS-ĐT.
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